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STT Họ tên Ngày sinh
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(Đoàn)
Hộ khẩu thường trú Đơn vị

1 Nguyễn Sỹ Phúc 12/06/76 Đoàn C4.4 Chung cư Bình Phú, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa TT Đào tạo bồi dưỡng

2 Bùi Thanh Tuấn 02/03/79 Đoàn Khu tập thể Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa TT Giáo dục quốc phòng

3 Lương Đình Duy 01/01/80 Đảng viên Tổ 15 Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa Phòng Hợp tác đối ngoại

4 Nguyễn Đình Cường 02/01/80 Đoàn 13/1 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa BM KT Phần mềm, Khoa CNTT

5 Ngô Văn Công 05/01/80 Đoàn 16 Thái Phiên, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa BM Mạng và Truyền thông, Khoa CNTT

6 Phan Văn Út 02/03/80 Đảng viên 40/8 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa BM Nuôi thủy sản nước lợ, Viện NTTS

7 Ngô Văn An 27/03/80 Đảng viên Khu nhà A10 Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa BM LL Chính trị, Khoa KH Chính trị

8 Nguyễn Văn Hân 10/05/80 Đảng viên 02 Nguyễn Đình Chiều ,Vĩnh Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa Ban Phát triển và chuyển giao công nghệ

9 Nguyễn Trọng Lương 10/05/80 Đoàn 57 đường Hòa Trung, Vĩnh Hòa,  Nha Trang, Khánh Hòa BM Khai thác, Viện KH&CN Khai thác TS

10 Bùi Đức Dương 22/05/80 Đảng viên 323 CT4A, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh HòaBM KT Phần mềm, Khoa CNTT

11 Lê Hoàng Thanh 07/07/80 Đảng viên 60 Trần Bình Trọng, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa, Khánh HoàBM KT Phần mềm, Khoa CNTT

12 Nguyễn Nam 01/08/80 Đoàn 24/6 Số 9 Nguyễn Đình Chiểu , Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh HòaBM Cơ điện tử, Khoa Cơ khí

13 Phạm Tiến Khoa 08/10/80 Đoàn 39/41Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang, Khánh Hòa TT Thí nghiệm thực hành

14 Lê Xuân Chí 09/10/80 Đoàn 22/17 Hòa Trung, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa TT Thí nghiệm thực hành

15 Vũ Văn Duy 24/10/80 Đoàn 33 hẻm 1 Nguyễn Chích, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa Phòng TCHC

16 Mai Cường Thọ 25/10/80 Đảng viên Khu tập thể Giáo viên Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa BM Mạng và Truyền thông, Khoa CNTT

17 Nguyễn Đình Huy 28/10/80 Đoàn Lô 26 đường số 33, Khu đô thị B Phước Long, Nha Trang, Khánh HòaBM Nuôi thủy sản nước lợ, Viện NTTS

18 Lương Đức Vũ 20/11/80 Đoàn 106A đường 2,4, Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh HòaBM Kỹ thuật Nhiệt lạnh, Khoa Cơ khí

19 Nguyễn Văn Duy 23/01/81 Đảng viên B2.6 Chung cư Hưng Phú, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa BM CN Sinh học, Viện CNSH

20 Trần Mạnh Khang 02/02/81 Đoàn 48 Trần Nguyên Hãn, phường Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa BM Mạng và Truyền thông, Khoa CNTT

21 Nguyễn Văn Định 12/03/81 Đảng viên Chưng cư Hưng Phú, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa BM Cơ điện tử, Khoa Cơ khí

22 Nguyễn Thắng Xiêm 17/03/81 Đảng viên 119A Ngô Gia Tự, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa BM Cơ kỹ thuật, Khoa Xây dựng

23 Phạm Trọng Hợp 02/04/81 Đoàn Tổ 14 Tây Nam, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa Phòng Công tác Sinh viên

24 Nguyễn Thanh Tuấn 09/07/81 Đoàn Phòng B104 Khu tập thể Giáo viên Trường Đại học Nha Trang, Khánh HòaBM KT Ô tô, Khoa KT Giao thông

25 Huỳnh Lê Hồng Thái 31/07/81 Đoàn Cổ Mã, Vạn Thọ, Vạn Ninh BM KT Tàu thủy, Khoa KT Giao thông

26 Lê Công Thành 02/08/81 Đoàn 56/07 Lương Văn Can, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa TT Đào tạo bồi dưỡng

27 Vũ Trọng Đại 18/08/81 Đoàn Tổ 13 Phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa BM Nuôi thủy sản nước lợ, Viện NTTS

28 Nguyễn Đắc Kiên 06/09/81 Đoàn 19 Dương Hiến Quyền, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa BM KT Môi trường, Viện CNSH

29 Phí Công Thuyên 18/10/81 Đảng viên 53 Lương Văn Can, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa TT Thí nghiệm thực hành

30 Lê Minh Hoàng 08/11/81 Đảng viên KTX K1 phòng 207 Trường Đại Học Nha Trang, Khánh Hòa BM Nuôi thủy sản nước mặn, Viện NTTS
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31 Hoàng Gia Trí Hải 10/11/81 Đoàn 172 Lê Hồng Phong , Phước Hải,  Nha Trang, Khánh Hòa BM Kinh tết học, Khoa Kinh tế

32 Nguyễn Văn Nhuận 04/01/82 Đoàn 48/24, Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa BM Khai thác, Viện KH&CN Khai thác TS

33 Nguyễn Hữu Mạnh 20/02/82 Đảng viên 103/3 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa BM TC Ngân hàng, Khoa KTTC

34 Bùi Mạnh Cường 29/05/82 Đoàn 01 Sao Biển, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa BM Kiểm toán, Khoa KTTC

35 Đặng Văn Tiên 16/06/82 Đảng viên Tổ 20 Thôn Hòn Nghê, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa Khoa Sau đại học

36 TrỊnh Công Tráng 04/07/82 Đảng viên Khu Tập thể Giáo viên Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa BM LL Chính trị, Khoa KH Chính trị

37 Hoàng Văn Tuấn 14/07/82 Đảng viên Tổ 19 Tây Bắc, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa BM TC Ngân hàng, Khoa KTTC

38 Trần Văn Hùng 20/07/82 Đảng viên Tổ 17, thôn Xuân Ngọc, Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa BM Cơ điện tử, Khoa Cơ khí

39 Phùng Thế Trung 08/08/82 Đảng viên Tổ 43 Thôn An Ninh, Diên An, Diên Khánh BM Nuôi thủy sản nước ngọt, Viện NTTS

40 Phan Vĩnh Thịnh 12/08/82 Đoàn 36 Nguyễn Biểu B2, VĨnh Hải, Nha Trang BM Hóa, Khoa CN Thực phẩm

41 Trần Quốc Vương 24/08/82 Đảng viên 115/1/10 Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa BM Toán, Khoa CNTT

42 Hoàng Ngọc Anh 24/09/82 Đoàn Nghiệp Thành, Diên Bình, Diên Khánh, Khánh Hoà BM KT Môi trường, Viện CNSH

43 Trần Tiến Dũng 24/09/82 Đoàn 5,24/6 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa , TT Thí nghiệm thực hành

44 Đặng Hoàng Xuân Huy 25/10/82 Đảng viên Phòng C101 Khu tập thể Giáo viên Trường Đại học Nha Trang, Khánh HòaBM Kinh tế thủy sản, Khoa Kinh tế

45 Nguyễn Công Minh 28/11/82 Đoàn viên Phòng C04 Khu tập thể Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa BM Sinh học, Viện CNSH

46 Nguyễn Thái Trung 31/03/83 Đoàn 138 Nguyễn Trãi, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa TT PV Trường học

47 Lê Công Lập 19/04/83 Đoàn 5,24/6 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa BM Cơ kỹ thuật, Khoa Xây dựng

48 Nguyễn Văn Hạnh 26/04/83 Đảng viên Khu Tập thể Giáo viên Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa BM LL Chính trị, Khoa KH Chính trị

49 Trần Hải Đăng 16/05/83 Đoàn Chưng cư Hưng Phú, phòng A3.10.4 đường 2/4, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh HòaBM KT Môi trường, Viện CNSH

50 Bùi Thanh Hùng 17/05/83 Đoàn Khu tập thể Giáo viên Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa Thư viện

51 Nguyễn Thế Hân 05/09/83 Đoàn 32A Hồng Lĩnh, Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa BM CN Chế biến, Khoa CNTP

52 Đỗ Quốc Việt 25/09/83 Đảng viên Hòn Nghê 2, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa TT TV và Hỗ trợ Sinh viên

53 Nguyễn Công Ngọc 28/10/83 Đoàn Lô 17, Ô 38 Đông Mương, Đường Đệ, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh HòaPhòng Công tác Sinh viên

54 Đỗ Lê Hữu Nam 22/11/83 Đảng viên 83 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa BM CN Sau thu hoạch, Khoa CNTP

55 Nguyễn Quang Tuấn 08/12/83 Đoàn 131/61 Đường 2/4, Nha Trang, Khánh Hòa BM Toán, Khoa CNTT

56 Lê Phương Chung 20/02/84 Đảng viên 9/F1 Hẻm 2 Tổ 1 Vĩnh Thành, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh HòaBM CN Sinh học, Viện CNSH

57 Nguyễn Y Vang 16/03/84 Đảng viên Tổ 12, thôn Vĩnh Điềm Thượng, Vĩnh Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa, Khánh HoàBM Hàng hải, Viện KH&CN Khai thác TS

58 Nguyễn Thiên Chương 22/04/84 Đoàn 08 Nguyễn Đình Chiểu, Tổ 24, Nha Trang, Khánh Hòa BM Cơ điện tử, Khoa Cơ khí

59 Nguyễn Bảo 14/05/84 Đoàn 189 Đường 2A Quốc Tuấn, Nha Trang, Khánh Hòa, Khánh Hoà BM CN Chế biến, Khoa CNTP

60 Trần Đắc Hiền 17/05/84 Đảng viên 19/5 Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa TT PV Trường học

61 Trương Ngọc Phong 07/06/84 Đảng viên Phòng C209 , Nhà A 10 Khu tập thể Giáo viên  Đại học Nha Trang, Khánh HòaBM Kinh tết học, Khoa Kinh tế

62 Đoàn Vũ Thịnh 24/06/84 Đoàn Khu nhà A10 Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa BM KT Phần mềm, Khoa CNTT

63 Đỗ Trọng Sơn 02/07/84 Đoàn 18 Bắc Sơn, Xương Huân, Nha Trang, Khánh Hòa BM CN Chế biến, Khoa CNTP

64 Trần Văn Dũng 06/09/84 Đảng viên Lô 9 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa BM Nuôi thủy sản nước mặn, Viện NTTS

65 Nguyễn Hữu Khôi 06/11/84 Đoàn 16 Đông Phước, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa BM Hệ thống thông tin, Khoa Cơ khí
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66 Phan Nhật Nguyên 12/12/84 Đảng viên 181 Đồng Nai, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa BM Vật lý, Khoa Điện Điện tử

67 Trần Thanh Tùng 18/12/84 Đoàn Khu tập thể Giảng viên Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa BM KT Môi trường, Viện CNSH

68 Trần Ngọc Anh 26/02/85 Đảng viên 30/34 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa BM KT Ô tô, Khoa KT Giao thông

69 Trần Ngọc Minh 28/02/85 Đoàn Khu tập thể Z753, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa TT Thí nghiệm thực hành

70 Vũ Ngọc Chiên 04/06/85 Đảng viên Số 46 Thoại Ngọc Hầu, Vĩnh Hòa, Nha Trang TT Thí nghiệm thực hành

71 Nguyễn Văn Hân 03/09/85 Đảng viên 28/1 Phước Long, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa BM Điện tử Tự động, Khoa Điện Điện tử

72 Tô Văn Phương 07/09/85 Đảng viên 11 Thanh Nam. Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa Phong Đào tạo

73 Bạch Văn Sỹ 11/09/85 Đảng viên 34 Hẻm Hưng Đạo, Đẳng Tất, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa BM KT Xây dựng, Khoa Xây dựng

74 Trịnh Đức Minh 20/10/85 Đảng viên Thôn Nhĩ sự, Ninh Thân, Ninh Hòa, Khánh Hòa TT Giáo dục quốc phòng

75 Đoàn Xuân Nam 01/12/85 Đoàn 7/24 Nguyễn Khắc Viện, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa BM Nuôi thủy sản nước lợ, Viện NTTS

76 Dương Đình Hảo 02/01/86 Đảng viên 69 Dương Vân Nga, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa BM Cơ kỹ thuật, Khoa Xây dựng

77 Hồ Chí Hận 11/03/86 Đoàn Tổ 12 Tây Nam, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa BM KT Xây dựng, Khoa Xây dựng

78 Phạm Đình Tuấn 19/06/86 Đoàn 170/1 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa BM Kiểm toán, Khoa KTTC

79 Vũ Như Tân 04/07/86 Đoàn Ô 16 Lô 33 Tổ 15 Đường Đệ, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa BM Hàng hải, Viện KH&CN Khai thác TS

80 Khổng Minh Trưởng 27/07/86 Đoàn 47 Trịnh Phong, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa BM Kỹ thuật Nhiệt lạnh, Khoa Cơ khí

81 Nguyễn Hoài Bão 30/07/86 Đoàn 258/9 Dã Tượng, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa BM Điện Công nghiệp, Khoa Điện Điện tử

82 Vũ Văn Duẩn 05/08/86 Đảng viên 18A Quang Trung, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa TT Thí nghiệm thực hành

83 Phạm Tạo 15/08/86 Đoàn Khu tập thể Giáo viên Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa BM KT Ô tô, Khoa KT Giao thông

84 Phạm Minh Hoàng 10/11/86 Đoàn 20 Kiến Thiết, Phước Hòa.  Nha Trang, Khánh Hòa BM Hóa, Khoa CN Thực phẩm

85 Trần Đức Dũng 11/12/86 Đoàn 44/3, Biệt Thự,  Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa BM Điện tử Tự động, Khoa Điện Điện tử

86 Lê Thanh Cao 22/12/86 Đảng viên 101 Nguyễn Thị Định, Phước Long, Nha Trang, Khánh Hòa BM KT Xây dựng, Khoa Xây dựng

87 Nguyễn Minh Đức 15/02/87 Đoàn 39/51 Đoàn Trần Nghiệp, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa BM Nuôi thủy sản nước lợ, Viện NTTS

88 Lê Nhật Thành 01/08/87 Đoàn 11A Bến Cá, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa BM KT Môi trường, Viện CNSH

89 Đỗ Xuân Lộc 01/08/87 Đoàn Phòng A23 Khu tập thể Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa TT Thí nghiệm thực hành

90 Lê Minh Tuấn 14/08/87 Đoàn 41/7 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa TT PV Trường học

91 Mai Nguyễn Trần Thành 24/10/87 Đảng viên 18C Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa BM Cơ kỹ thuật, Khoa Xây dựng

92 Tạ Lê Đăng Khôi 23/01/88 Đoàn 30 Lê Chân, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa BM KT Môi trường, Viện CNSH

93 Trương Võ Quốc Việt 14/11/88 Đoàn  5  Đắc Thành, Đắc Lộc, Vĩnh Phương, Nha Trang, Khánh Hòa BM KHXH Nhân văn, Khoa KH Chính trị

94 Nguyễn Thanh Tuấn 26/11/88 Đoàn Khu tập thể Giáo viên Trường Đại học Nha Trang, Khánh Hòa BM Điện tử Tự động, Khoa Điện Điện tử

95 Phạm Xuân Tùng 29/01/89 Đảng viên 170/1 Hoàng Văn Thụ, Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa BM KT Xây dựng, Khoa Xây dựng

96 Lê Đình Ngọc Cận 02/09/89 Đoàn Phước Lâm, Ninh Xuân, Ninh Hòa BM KT Tàu thủy, Khoa KT Giao thông

97 Trần Tuấn Hải 30/09/89 Đoàn Lô 64 Khu B kho cảng Bình Tân, Nha Trang, Khánh Hòa TT Thí nghiệm thực hành

98 Trần Phương Ngọc Tú 17/02/92 Đảng viên Tổ 4, Ngọc Hội, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa Phong TCHC

(Danh sách gồm 98 người)
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